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[bookmark: _Hlk149107400][bookmark: _Hlk180555347]I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm) 
Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
Ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất vào giấy kiểm tra.
Câu 1. Kết quả lớn nhất của cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là:
    A. Anh thừa nhận nền độc lập của các thuộc địa Bắc Mĩ và Hợp chủng quốc Mĩ ra đời 
    B. Mĩ được công nhận là nước cộng hòa liên bang.
    C. Hiến pháp được ban hành, Quốc hội Mĩ được ra đời.
    D. Tổng thống được nắm quyền hành pháp.
Câu 2. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến bùng nổ cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là
	A. mâu thuẫn giữa nhân dân thuộc địa với thực dân Anh.
	B. mâu thuẫn giữa quý tộc thuộc địa với thực dân Anh.
	C. mâu thuẫn giữa chủ nô thuộc địa với thực dân Anh.
	D. mâu thuẫn giữa chủ nô và nô lệ thuộc địa với thực dân Anh.
Câu 3. Xã hội Pháp trước cách mạng gồm có những đẳng cấp nào?
	A. Tăng lữ, quí tộc và đẳng cấp thứ 3.                                
     B. Tăng lữ, quí tộc và tư sản.
	C. Tăng lữ, quí tộc và bình dân thành thị.                           
     D. Tăng lữ, quí tộc và nông dân.
Câu 4. Đặc điểm nào không đúng với cuộc Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII?
	A. Quý tộc mới liên minh với tư sản lãnh đạo cách mạng.
	B. Diễn ra dưới hình thức giải phóng dân tộc.
	C. Diễn ra dưới hình thức cuộc nội chiến.
	D. Lật đổ nền quân chủ chuyên chế, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.
Câu 5. Hệ quả xã hội của các cuộc cách mạng công nghiệp ở các nước châu Âu từ thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX là gì?
	A. Giải phóng nông dân, bổ sung lực lượng lao động cho thành phố.
	B. Làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản châu Âu.
	C. Hình thành giai cấp tư sản và vô sản.
	D. Thúc đẩy những chuyển biến mạnh mẽ trong nông nghiệp và giao thông.
Câu 6. Lực lượng nào giữ vai trò lãnh đạo trong cuộc cách mạng tư sản Pháp (1789 - 1794)?
	A. Tầng lớp chủ nô.	B. Giai cấp tư sản.
	C. Tăng lữ Giáo hội.	D. Quý tộc phong kiến.
Câu 7. Thành tựu quan trọng nhất của cuộc cách mạng công nghiệp ở châu Âu là gì?
	A. Máy dệt.	B. Đầu máy xe lửa.
	C. Máy kéo sợ Gien-ni.	D. Máy hơi nước.
Câu 8. Khẩu hiệu nổi tiếng của bản “Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền” là
	A. “Tự do – Bình đẳng – Bác ái”.	B. “Mọi người sinh ra đều bình đẳng”.
	C. “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”.	D. “Tự do, cơm áo, hòa bình”.
Câu 9. Lãnh đạo cuộc Cách mạng tư sản Anh là giai cấp và tầng lớp nào?
	A. Quý tộc mới và tư sản.	B. Quý tộc mới và nông dân.
	C. Công nhân và thương nhân.	D. Tư sản và thợ thủ công.
Câu 10. Sau khi tiến hành cách mạng công nghiệp, nước Anh được mệnh danh là “Công xưởng của thế giới” vì
	A. từ một nước nông nghiệp, Anh trở thành nước công nghiệp phát triển nhất thế giới.
	B. cách mạng công nghiệp đã làm cho nước Anh có của cải dồi dào.
	C. Anh là nước đi đầu trong cách mạng công nghiệp.
	D. Anh đã sản xuất ra được nhiều các loại máy móc.

Câu 11. Với đặc điểm hình dạng lãnh thổ kéo dài và hẹp đã ảnh hưởng như thế nào đến địa hình Nước ta?
	A. Làm cho thiên nhiên nước ta có sự phân hóa theo độ cao của địa hình.
	B. Tạo điều kiện cho tính biển xâm nhập sâu vào đất liền.
	C. Dẫn đến sự phân hóa Đông Tây của tự nhiên khá rõ rệt.
	D. Làm cho thiên nhiên từ Bắc vào Nam của nước ta khá đồng nhất.
Câu 12. Khoáng sản là loại  tài nguyên như thế nào?
	A. Là tài nguyên không cần sử dụng hợp lý.                     B. Là tài nguyên không thể phục hồi.
	C. Là tài nguyên có thể tái tạo được.                                 D. Là tài nguyên vô tận.
Câu 13. Việt Nam nằm ở khu vực nào sau đây?
	A. Bắc Á.	B. Tây Á.	C. Nam Á.	D. Đông Nam Á.
Câu 14. Tại sao khu vực miền núi nước ta lại có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch?
	A. Cảnh quan thiên nhiên phong phú, đa dạng.
	B. Khí hậu ổn định, ít thiên tai.
	C. Nguồn nhân lực phục vụ du lịch dồi dào.
	D. Giao thông vận tải thuận lợi.
Câu 15. Địa hình cao nhất của nước ta được phân bố chủ yếu ở khu vực nào?
	A. Tây Bắc.        B. Đông Bắc.       C. Trường Sơn Bắc.      D. Trường Sơn Nam.
Câu 16. Phương án nào sau đây không đúng về trữ lượng các loại khoáng sản năng lượng của nước ta?
	A. Khoáng sản góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
	B. Khoáng sản cung cấp nhiên liệu cho các hoạt động sản xuất.
	C. Khoáng sản nước ta nguồn nguyên liệu chính cho nhiều ngành công nghiệp.
	D. Khoáng sản là tâm điểm cho hoạt động du lịch, giải trí.
Câu 17. Nét nổi bật của vùng núi Đông Bắc là gì?
	A. Gồm các dãy núi liền kề với các cao nguyên.
	B. Có địa hình đồi núi chiếm phần đa diện tích.
	C. Có 3 mạch núi lớn hướng Tây Bắc – Đông Nam.
	D. Địa hình núi thấp chiếm phần lớn diện tích.
Câu 18. Phần đất liền Việt Nam tiếp giáp với các quốc gia nào dưới đây?
	A. Lào, Thái Lan, Trung Quốc.	B. Lào, Thái Lan, Phi-líp-pin.
	C. Lào, Cam-pu-chia, Phi-líp-pin.	D. Lào, Cam-pu-chia, Trung Quốc.
Câu 19. Vì sao thiên nhiên nước ta khác hẳn các nước cùng vĩ độ ở Tây Nam Á và Bắc Phi?
	A. Do chịu ảnh hưởng sâu sắc của gió mùa và của biển.
	B. Do nằm trong vùng nội chí tuyến.
	C. Do chịu ảnh hưởng của gió Tây khô nóng.
	D. Do địa hình chủ yếu là đồi núi thấp.
Câu 20. Dầu mỏ và khí đốt phân bố chủ yếu ở khu vực nào sau đây?
	A. Việt Bắc.	B. Bắc Trung Bộ.	C. Các đồng bằng.	D. Thềm lục địa.
Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh ghi đúng hoặc sai.
Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau:
“Không khí trong xưởng đặc quánh những bụi là bụi, một lớp bụi dày màu trắng phủ kín máy móc, đường đi lối lại được phủ một lớp dầu, bụi bông vụn. Trong các xưởng dệt, cả đàn ông, đàn bà, trẻ em đều là công nhân. Trẻ em được sử dụng vào việc nối sợi bị đứt vì các em dễ chui dưới máy móc. Nhờ nối kịp thời, máy dệt không phải dừng lại,..”.
   (Theo Phlo-ri-an Ox-bớt, Khám phá Lịch sử 8, NXB D. Phrank-phớt, Đức, 1998 (bản dịch))
a) Cách mạng công nghiệp là cuộc cách chuyển xã hội loài người từ nền văn minh nông nghiệp sang văn minh thủ công nghiệp.
b) Hình thành nên hai giai cấp cơ bản là tư sản và vô sản.
c) Một trong những hệ quả tích cực của cách mạng công nghiệp là sự bóc lột sức lao động của phụ nữ và trẻ em. 
d) Cuộc cách mạng công nghiệp cuối thế kỉ XVIII là tiền đề cho cuộc cách mạng 4.0 hiện nay.
Câu 2. 
a) Than đá, dầu mỏ, khí tự nhiên, sắt,... là các loại khoáng sản có trữ lượng lớn, chất lượng tốt ở nước ta
b) Nước ta có khoáng sản năng lượng và khoáng sản kim loại là chủ yếu, khoáng sản phi kim loại không đáng kể.
c) Khoáng sản là nguồn cung cấp nguyên, nhiên liệu cho nhiều ngành công nghiệp và đảm bảo an ninh năng lượng cho quốc gia.
d) Nước ta có công nghệ khai thác hiện đại, tận dụng tối đa nguồn tài nguyên khoáng sản.
II. TỰ LUẬN (3 điểm)
[bookmark: _Hlk180556273][bookmark: _Hlk180472426]Câu 1. (1,5 điểm) So sánh điểm khác cuộc cách mạng tư sản Anh với cuộc đấu tranh 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ cuối thế kỉ XVIII.
Câu 2. (1 điểm) Vị trí địa lí mang đến những thuận lợi gì cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ta hiện nay?
Câu 3. (0,5 điểm) Từ thực trạng khai thác và sử dụng khoáng sản nước ta hiện nay còn chưa hợp lí, em hãy đề xuất ít nhất 4 biện pháp khai thác và sử dụng tiết kiệm, hợp lý tài nguyên này.
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I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm) 
Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
Ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất vào giấy kiểm tra.
Câu 1. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến bùng nổ cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là
	A. mâu thuẫn giữa nhân dân thuộc địa với thực dân Anh.
	B. mâu thuẫn giữa chủ nô thuộc địa với thực dân Anh.
	C. mâu thuẫn giữa chủ nô và nô lệ thuộc địa với thực dân Anh.
	D. mâu thuẫn giữa quý tộc thuộc địa với thực dân Anh.
Câu 2. Xã hội Pháp trước cách mạng gồm có những đẳng cấp nào?
	A. Tăng lữ, quí tộc và tư sản.                                        
    B. Tăng lữ, quí tộc và nông dân.
    C. Tăng lữ, quí tộc và đẳng cấp thứ 3.                           
    D. Tăng lữ, quí tộc và bình dân thành thị.
Câu 3. Khẩu hiệu nổi tiếng của bản “Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền” là
	A. “Tự do, cơm áo, hòa bình”.	B. “Tự do – Bình đẳng – Bác ái”.
	C. “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”.	D. “Mọi người sinh ra đều bình đẳng”.
Câu 4. Lực lượng nào giữ vai trò lãnh đạo trong cuộc cách mạng tư sản Pháp (1789 - 1794)?
	A. Quý tộc phong kiến.	B. Giai cấp tư sản.
	C. Tăng lữ Giáo hội.	D. Tầng lớp chủ nô.
Câu 5. Đặc điểm nào không đúng với cuộc Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII?
	A. Lật đổ nền quân chủ chuyên chế, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.
	B. Quý tộc mới liên minh với tư sản lãnh đạo cách mạng.
	C. Diễn ra dưới hình thức giải phóng dân tộc.
	D. Diễn ra dưới hình thức cuộc nội chiến.
Câu 6. Kết quả lớn nhất của cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là:
    A. Anh thừa nhận nền độc lập của các thuộc địa Bắc Mĩ và Hợp chủng quốc Mĩ ra đời 
    B. Mĩ được công nhận là nước cộng hòa liên bang.
    C. Hiến pháp được ban hành, Quốc hội Mĩ được ra đời
    D. Tổng thống được nắm quyền hành pháp.
Câu 7. Thành tựu quan trọng nhất của cuộc cách mạng công nghiệp ở châu Âu là gì?
	A. Máy hơi nước.	B. Máy kéo sợ Gien-ni.
	C. Đầu máy xe lửa.	D. Máy dệt.
Câu 8. Sau khi tiến hành cách mạng công nghiệp, nước Anh được mệnh danh là “Công xưởng của thế giới” vì
	A. cách mạng công nghiệp đã làm cho nước Anh có của cải dồi dào.
	B. từ một nước nông nghiệp, Anh trở thành nước công nghiệp phát triển nhất thế giới.
	C. Anh đã sản xuất ra được nhiều các loại máy móc.
	D. Anh là nước đi đầu trong cách mạng công nghiệp.
Câu 9. Lãnh đạo cuộc Cách mạng tư sản Anh là giai cấp và tầng lớp nào?
	A. Công nhân và thương nhân.	B. Tư sản và thợ thủ công.
	C. Quý tộc mới và nông dân.	D. Quý tộc mới và tư sản.
Câu 10. Hệ quả xã hội của các cuộc cách mạng công nghiệp ở các nước châu Âu từ thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX là gì?
	A. Thúc đẩy những chuyển biến mạnh mẽ trong nông nghiệp và giao thông.
	B. Làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản châu Âu.
	C. Hình thành giai cấp tư sản và vô sản.
	D. Giải phóng nông dân, bổ sung lực lượng lao động cho thành phố.
Câu 11. Khoáng sản là loại  tài nguyên như thế nào?
	A. Là tài nguyên không thể phục hồi.
	B. Là tài nguyên vô tận.
	C. Là tài nguyên không cần sử dụng hợp lý.
	D. Là tài nguyên có thể tái tạo được.
Câu 12. Với đặc điểm hình dạng lãnh thổ kéo dài và hẹp đã ảnh hưởng như thế nào đến địa hình Nước ta?
	A. Làm cho thiên nhiên nước ta có sự phân hóa theo độ cao của địa hình.
	B. Tạo điều kiện cho tính biển xâm nhập sâu vào đất liền.
	C. Làm cho thiên nhiên từ Bắc vào Nam của nước ta khá đồng nhất.
	D. Dẫn đến sự phân hóa Đông Tây của tự nhiên khá rõ rệt.
Câu 13. Địa hình cao nhất của nước ta được phân bố chủ yếu ở khu vực nào?
	A. Tây Bắc.	B. Trường Sơn Bắc.	C. Đông Bắc.         D. Trường Sơn Nam.
Câu 14. Phần đất liền Việt Nam tiếp giáp với các quốc gia nào dưới đây?
	A. Lào, Cam-pu-chia, Phi-líp-pin.	B. Lào, Thái Lan, Phi-líp-pin.
	C. Lào, Cam-pu-chia, Trung Quốc.	D. Lào, Thái Lan, Trung Quốc.
Câu 15. Nét nổi bật của vùng núi Đông Bắc là gì?
	A. Gồm các dãy núi liền kề với các cao nguyên.
	B. Có 3 mạch núi lớn hướng Tây Bắc – Đông Nam.
	C. Địa hình núi thấp chiếm phần lớn diện tích.
	D. Có địa hình đồi núi chiếm phần đa diện tích.
Câu 16. Việt Nam nằm ở khu vực nào sau đây?
	A. Nam Á.	B. Bắc Á.	C. Tây Á.	D. Đông Nam Á.
Câu 17. Vì sao thiên nhiên nước ta khác hẳn các nước cùng vĩ độ ở Tây Nam Á và Bắc Phi?
	A. Do chịu ảnh hưởng sâu sắc của gió mùa và của biển.
	B. Do nằm trong vùng nội chí tuyến.
	C. Do địa hình chủ yếu là đồi núi thấp.
	D. Do chịu ảnh hưởng của gió Tây khô nóng.
Câu 18. Dầu mỏ và khí đốt phân bố chủ yếu ở khu vực nào sau đây?
	A. Việt Bắc.	B. Các đồng bằng.	C. Bắc Trung Bộ.	D. Thềm lục địa.
Câu 19. Tại sao khu vực miền núi nước ta lại có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch?
	A. Giao thông vận tải thuận lợi.
	B. Cảnh quan thiên nhiên phong phú, đa dạng.
	C. Nguồn nhân lực phục vụ du lịch dồi dào.
	D. Khí hậu ổn định, ít thiên tai.
Câu 20. Phương án nào sau đây không đúng về trữ lượng các loại khoáng sản năng lượng của nước ta?
	A. Khoáng sản góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
	B. Khoáng sản nước ta nguồn nguyên liệu chính cho nhiều ngành công nghiệp.
	C. Khoáng sản là tâm điểm cho hoạt động du lịch, giải trí.
	D. Khoáng sản cung cấp nhiên liệu cho các hoạt động sản xuất.
Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh ghi đúng hoặc sai.
Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau:
“Không khí trong xưởng đặc quánh những bụi là bụi, một lớp bụi dày màu trắng phủ kín máy móc, đường đi lối lại được phủ một lớp dầu, bựi bông vụn. Trong các xưởng dệt, cả đàn ông, đàn bà, trẻ em đều là công nhân. Trẻ em được sử dụng vào việc nối sợi bị đứt vì các em dễ chui dưới máy móc. Nhờ nối kịp thời, máy dệt không phải dừng lại,..”.
     (Theo Phlo-ri-an Ox-bớt, Khám phá Lịch sử 8, NXB D. Phrank-phớt, Đức, 1998 (bản dịch))


a) Cách mạng công nghiệp là cuộc cách chuyển xã hội loài người từ nền văn minh nông nghiệp sang văn minh thủ công nghiệp.
b) Hình thành nên hai giai cấp cơ bản là tư sản và vô sản.
c) Một trong những hệ quả tích cực của cách mạng công nghiệp là sự bóc lột sức lao động của phụ nữ và trẻ em. 
d) Cuộc cách mạng công nghiệp cuối thế kỉ XVIII là tiền đề cho cuộc cách mạng 4.0 hiện nay.
Câu 2. 
a) Than đá, dầu mỏ, khí tự nhiên, sắt,... là các loại khoáng sản có trữ lượng lớn, chất lượng tốt ở nước ta
b) Nước ta có công nghệ khai thác hiện đại, tận dụng tối đa nguồn tài nguyên khoáng sản. 
c) Khoáng sản là nguồn cung cấp nguyên, nhiên liệu cho nhiều ngành công nghiệp và đảm bảo an ninh năng lượng cho quốc gia.
d) Nước ta có khoáng sản năng lượng và khoáng sản kim loại là chủ yếu, khoáng sản phi kim loại không đáng kể.
II. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1. (1,5 điểm) Chỉ rõ điểm khác nhau giữa cuộc cách mạng tư sản Anh với cuộc cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.
Câu 2. (1 điểm) Vị trí địa lí có khó khăn gì cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ta hiện nay?
Câu 3. (0,5 điểm) Từ thực trạng khai thác và sử dụng khoáng sản nước ta hiện nay còn chưa hợp lí, em hãy đề xuất ít nhất 4 biện pháp khai thác và sử dụng tiết kiệm, hợp lý tài nguyên này.
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I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm) 
Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
Ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất vào giấy kiểm tra.
Câu 1. Đặc điểm nào không đúng với cuộc Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII?
	A. Diễn ra dưới hình thức cuộc nội chiến.
	B. Diễn ra dưới hình thức giải phóng dân tộc.
	C. Quý tộc mới liên minh với tư sản lãnh đạo cách mạng.
	D. Lật đổ nền quân chủ chuyên chế, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.
Câu 2. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến bùng nổ cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là
	A. mâu thuẫn giữa nhân dân thuộc địa với thực dân Anh.
	B. mâu thuẫn giữa chủ nô và nô lệ thuộc địa với thực dân Anh.
	C. mâu thuẫn giữa quý tộc thuộc địa với thực dân Anh.
	D. mâu thuẫn giữa chủ nô thuộc địa với thực dân Anh.
Câu 3. Lãnh đạo cuộc Cách mạng tư sản Anh là giai cấp và tầng lớp nào?
	A. Quý tộc mới và nông dân.	
	B. Công nhân và thương nhân.
	C. Quý tộc mới và tư sản.	
	D. Tư sản và thợ thủ công.
Câu 4. Thành tựu quan trọng nhất của cuộc cách mạng công nghiệp ở châu Âu là gì?
	A. Máy kéo sợ Gien-ni.	B. Máy dệt.
	C. Đầu máy xe lửa.	D. Máy hơi nước.
Câu 5. Lực lượng nào giữ vai trò lãnh đạo trong cuộc cách mạng tư sản Pháp (1789 - 1794)?
	A. Tăng lữ Giáo hội.	B. Tầng lớp chủ nô.
	C. Giai cấp tư sản.	D. Quý tộc phong kiến.
Câu 6. Hệ quả xã hội của các cuộc cách mạng công nghiệp ở các nước châu Âu từ thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX là gì?
	A. Thúc đẩy những chuyển biến mạnh mẽ trong nông nghiệp và giao thông.
	B. Làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản châu Âu.
	C. Giải phóng nông dân, bổ sung lực lượng lao động cho thành phố.
	D. Hình thành giai cấp tư sản và vô sản.
Câu 7. Sau khi tiến hành cách mạng công nghiệp, nước Anh được mệnh danh là “Công xưởng của thế giới” vì
	A. cách mạng công nghiệp đã làm cho nước Anh có của cải dồi dào.
	B. Anh là nước đi đầu trong cách mạng công nghiệp.
	C. từ một nước nông nghiệp, Anh trở thành nước công nghiệp phát triển nhất thế giới.
	D. Anh đã sản xuất ra được nhiều các loại máy móc.
Câu 8. Kết quả lớn nhất của cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là:
    A. Anh thừa nhận nền độc lập của các thuộc địa Bắc Mĩ và Hợp chủng quốc Mĩ ra đời 
    B. Mĩ được công nhận là nước cộng hòa liên bang.
    C. Hiến pháp được ban hành, Quốc hội Mĩ được ra đời
    D. Tổng thống được nắm quyền hành pháp.
.Câu 9. Xã hội Pháp trước cách mạng gồm có những đẳng cấp nào?
	A. Tăng lữ, quí tộc và nông dân.
	B. Tăng lữ, quí tộc và bình dân thành thị.
	C. Tăng lữ, quí tộc và tư sản.
	D. Tăng lữ, quí tộc và Đẳng cấp thứ 3.
Câu 10. Khẩu hiệu nổi tiếng của bản “Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền” là
	A. “Mọi người sinh ra đều bình đẳng”.	B. “Tự do – Bình đẳng – Bác ái”.
	C. “Tự do, cơm áo, hòa bình”.	D. “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”.



Câu 11. Nét nổi bật của vùng núi Đông Bắc là gì?
	A. Có 3 mạch núi lớn hướng Tây Bắc – Đông Nam.
	B. Gồm các dãy núi liền kề với các cao nguyên.
	C. Có địa hình đồi núi chiếm phần đa diện tích.
	D. Địa hình núi thấp chiếm phần lớn diện tích.
Câu 12. Vì sao thiên nhiên nước ta khác hẳn các nước cùng vĩ độ ở Tây Nam Á và Bắc Phi?
	A. Do chịu ảnh hưởng sâu sắc của gió mùa và của biển.
	B. Do nằm trong vùng nội chí tuyến.
	C. Do chịu ảnh hưởng của gió Tây khô nóng.
	D. Do địa hình chủ yếu là đồi núi thấp.
Câu 13. Tại sao khu vực miền núi nước ta lại có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch?
	A. Giao thông vận tải thuận lợi.
	B. Cảnh quan thiên nhiên phong phú, đa dạng.
	C. Nguồn nhân lực phục vụ du lịch dồi dào.
	D. Khí hậu ổn định, ít thiên tai.
Câu 14. Dầu mỏ và khí đốt phân bố chủ yếu ở khu vực nào sau đây?
	A. Thềm lục địa.	B. Bắc Trung Bộ.	C. Việt Bắc.          D. Các đồng bằng.
Câu 15. Phương án nào sau đây không đúng về trữ lượng các loại khoáng sản năng lượng của nước ta?
	A. Khoáng sản là tâm điểm cho hoạt động du lịch, giải trí.
	B. Khoáng sản cung cấp nhiên liệu cho các hoạt động sản xuất.
	C. Khoáng sản góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
	D. Khoáng sản nước ta nguồn nguyên liệu chính cho nhiều ngành công nghiệp.
Câu 16. Khoáng sản là loại  tài nguyên như thế nào?
	A. Là tài nguyên vô tận.
	B. Là tài nguyên có thể tái tạo được.
	C. Là tài nguyên không cần sử dụng hợp lý.
	D. Là tài nguyên không thể phục hồi.
Câu 17. Việt Nam nằm ở khu vực nào sau đây?
	A. Tây Á.	B. Bắc Á.	C. Đông Nam Á.	D. Nam Á.
Câu 18. Phần đất liền Việt Nam tiếp giáp với các quốc gia nào dưới đây?
	A. Lào, Thái Lan, Phi-líp-pin.	B. Lào, Thái Lan, Trung Quốc.
	C. Lào, Cam-pu-chia, Trung Quốc.	D. Lào, Cam-pu-chia, Phi-líp-pin.
Câu 19. Địa hình cao nhất của nước ta được phân bố chủ yếu ở khu vực nào?
	A. Trường Sơn Bắc.	B. Đông Bắc.                C. Tây Bắc.             D. Trường Sơn Nam.
Câu 20. Với đặc điểm hình dạng lãnh thổ kéo dài và hẹp đã ảnh hưởng như thế nào đến địa hình Nước ta?
	A. Dẫn đến sự phân hóa Đông Tây của tự nhiên khá rõ rệt.
	B. Làm cho thiên nhiên nước ta có sự phân hóa theo độ cao của địa hình.
	C. Làm cho thiên nhiên từ Bắc vào Nam của nước ta khá đồng nhất.
	D. Tạo điều kiện cho tính biển xâm nhập sâu vào đất liền.
Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh ghi đúng hoặc sai.
Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau:
“Không khí trong xưởng đặc quánh những bụi là bụi, một lớp bụi dày màu trắng phủ kín máy móc, đường đi lối lại được phủ một lớp dầu, bựi bông vụn. Trong các xưởng dệt, cả đàn ông, đàn bà, trẻ em đều là công nhân. Trẻ em được sử dụng vào việc nối sợi bị đứt vì các em dễ chui dưới máy móc. Nhờ nối kịp thời, máy dệt không phải dừng lại,..”.
            (Theo Phlo-ri-an Ox-bớt, Khám phá Lịch sử 8, NXB D. Phrank-phớt, Đức, 1998 (bản dịch))
a) Cách mạng công nghiệp là cuộc cách chuyển xã hội loài người từ nền văn minh nông nghiệp sang văn minh thủ công nghiệp.
b) Hình thành nên hai giai cấp cơ bản là tư sản và vô sản.
c) Một trong những hệ quả tích cực của cách mạng công nghiệp là sự bóc lột sức lao động của phụ nữ và trẻ em. 
d) Cuộc cách mạng công nghiệp cuối thế kỉ XVIII là tiền đề cho cuộc cách mạng 4.0 hiện nay.



Câu 2. 
a) Than đá, dầu mỏ, khí tự nhiên, sắt,... là các loại khoáng sản có trữ lượng lớn, chất lượng tốt ở nước ta
b) Nước ta có khoáng sản năng lượng và khoáng sản kim loại là chủ yếu, khoáng sản phi kim loại không đáng kể.
c) Khoáng sản là nguồn cung cấp nguyên, nhiên liệu cho nhiều ngành công nghiệp và đảm bảo an ninh năng lượng cho quốc gia.
d) Nước ta có công nghệ khai thác hiện đại, tận dụng tối đa nguồn tài nguyên khoáng sản.
II. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1. (1,5 điểm) So sánh điểm khác cuộc cách mạng tư sản Anh với cuộc đấu tranh 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ cuối thế kỉ XVIII.
Câu 2. (1 điểm) Vị trí địa lí mang đến những thuận lợi gì cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ta hiện nay?
Câu 3. (0,5 điểm) Từ thực trạng khai thác và sử dụng khoáng sản nước ta hiện nay còn chưa hợp lí, em hãy đề xuất ít nhất 4 biện pháp khai thác và sử dụng tiết kiệm, hợp lý tài nguyên này.
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[bookmark: _Hlk149107701]I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm) 
Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
Ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất vào giấy kiểm tra.
Câu 1. Kết quả lớn nhất của cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là:
    A. Anh thừa nhận nền độc lập của các thuộc địa Bắc Mĩ và Hợp chủng quốc Mĩ ra đời 
    B. Mĩ được công nhận là nước cộng hòa liên bang.
    C. Hiến pháp được ban hành, Quốc hội Mĩ được ra đời
    D. Tổng thống được nắm quyền hành pháp.
Câu 2. Sau khi tiến hành cách mạng công nghiệp, nước Anh được mệnh danh là “Công xưởng của thế giới” vì
	A. từ một nước nông nghiệp, Anh trở thành nước công nghiệp phát triển nhất thế giới.
	B. Anh đã sản xuất ra được nhiều các loại máy móc.
	C. Anh là nước đi đầu trong cách mạng công nghiệp.
	D. cách mạng công nghiệp đã làm cho nước Anh có của cải dồi dào.
Câu 3. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến bùng nổ cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là
	A. mâu thuẫn giữa chủ nô thuộc địa với thực dân Anh.
	B. mâu thuẫn giữa nhân dân thuộc địa với thực dân Anh.
	C. mâu thuẫn giữa chủ nô và nô lệ thuộc địa với thực dân Anh.
	D. mâu thuẫn giữa quý tộc thuộc địa với thực dân Anh.
Câu 4. Thành tựu quan trọng nhất của cuộc cách mạng công nghiệp ở châu Âu là gì?
	A. Máy hơi nước.	B. Đầu máy xe lửa.
	C. Máy dệt.	D. Máy kéo sợ Gien-ni.
Câu 5. Lực lượng nào giữ vai trò lãnh đạo trong cuộc cách mạng tư sản Pháp (1789 - 1794)?
	A. Tăng lữ Giáo hội.	B. Giai cấp tư sản.
	C. Tầng lớp chủ nô.	D. Quý tộc phong kiến.
Câu 6. Hệ quả xã hội của các cuộc cách mạng công nghiệp ở các nước châu Âu từ thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX là gì?
	A. Hình thành giai cấp tư sản và vô sản.
	B. Thúc đẩy những chuyển biến mạnh mẽ trong nông nghiệp và giao thông.
	C. Giải phóng nông dân, bổ sung lực lượng lao động cho thành phố.
	D. Làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản châu Âu.
Câu 7. Đặc điểm nào không đúng với cuộc Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII?
	A. Diễn ra dưới hình thức giải phóng dân tộc.
	B. Diễn ra dưới hình thức cuộc nội chiến.
	C. Lật đổ nền quân chủ chuyên chế, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.
	D. Quý tộc mới liên minh với tư sản lãnh đạo cách mạng.
Câu 8. Khẩu hiệu nổi tiếng của bản “Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền” là
	A. “Tự do, cơm áo, hòa bình”.	B. “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”.
	C. “Tự do – Bình đẳng – Bác ái”.	D. “Mọi người sinh ra đều bình đẳng”.
Câu 9. Xã hội Pháp trước cách mạng gồm có những đẳng cấp nào?

	A. Tăng lữ, quí tộc và nông dân.
	B. Tăng lữ, quí tộc và bình dân thành thị.
	C. Tăng lữ, quí tộc và Đẳng cấp thứ 3.
	D. Tăng lữ, quí tộc và tư sản.

Câu 10. Lãnh đạo cuộc Cách mạng tư sản Anh là giai cấp và tầng lớp nào?
	A. Công nhân và thương nhân.	B. Quý tộc mới và tư sản.
	C. Tư sản và thợ thủ công.	D. Quý tộc mới và nông dân.
Câu 11. Vì sao thiên nhiên nước ta khác hẳn các nước cùng vĩ độ ở Tây Nam Á và Bắc Phi?
	A. Do địa hình chủ yếu là đồi núi thấp.
	B. Do chịu ảnh hưởng sâu sắc của gió mùa và của biển.
	C. Do nằm trong vùng nội chí tuyến.
	D. Do chịu ảnh hưởng của gió Tây khô nóng.



Câu 12. Việt Nam nằm ở khu vực nào sau đây?
	A. Nam Á.	B. Tây Á.	C. Đông Nam Á.	D. Bắc Á.
Câu 13. Khoáng sản là loại  tài nguyên như thế nào?
	A. Là tài nguyên không cần sử dụng hợp lý.
	B. Là tài nguyên không thể phục hồi.
	C. Là tài nguyên có thể tái tạo được.
	D. Là tài nguyên vô tận.
Câu 14. Phần đất liền Việt Nam tiếp giáp với các quốc gia nào dưới đây?
	A. Lào, Cam-pu-chia, Trung Quốc.	B. Lào, Thái Lan, Phi-líp-pin.
	C. Lào, Thái Lan, Trung Quốc.	D. Lào, Cam-pu-chia, Phi-líp-pin.
Câu 15. Tại sao khu vực miền núi nước ta lại có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch?
	A. Giao thông vận tải thuận lợi.
	B. Khí hậu ổn định, ít thiên tai.
	C. Cảnh quan thiên nhiên phong phú, đa dạng.
	D. Nguồn nhân lực phục vụ du lịch dồi dào.
Câu 16. Phương án nào sau đây không đúng về trữ lượng các loại khoáng sản năng lượng của nước ta?
	A. Khoáng sản là tâm điểm cho hoạt động du lịch, giải trí.
	B. Khoáng sản góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
	C. Khoáng sản cung cấp nhiên liệu cho các hoạt động sản xuất.
	D. Khoáng sản nước ta nguồn nguyên liệu chính cho nhiều ngành công nghiệp.
Câu 17. Địa hình cao nhất của nước ta được phân bố chủ yếu ở khu vực nào?
	A. Trường Sơn Nam.	B. Trường Sơn Bắc.	C. Tây Bắc.	D. Đông Bắc.
Câu 18. Dầu mỏ và khí đốt phân bố chủ yếu ở khu vực nào sau đây?
	A. Các đồng bằng.	B. Việt Bắc.	C. Bắc Trung Bộ.	D. Thềm lục địa.
Câu 19. Nét nổi bật của vùng núi Đông Bắc là gì?
	A. Địa hình núi thấp chiếm phần lớn diện tích.
	B. Có 3 mạch núi lớn hướng Tây Bắc – Đông Nam.
	C. Có địa hình đồi núi chiếm phần đa diện tích.
	D. Gồm các dãy núi liền kề với các cao nguyên.
Câu 20. Với đặc điểm hình dạng lãnh thổ kéo dài và hẹp đã ảnh hưởng như thế nào đến địa hình Nước ta?
	A. Làm cho thiên nhiên từ Bắc vào Nam của nước ta khá đồng nhất.
	B. Tạo điều kiện cho tính biển xâm nhập sâu vào đất liền.
	C. Làm cho thiên nhiên nước ta có sự phân hóa theo độ cao của địa hình.
	D. Dẫn đến sự phân hóa Đông Tây của tự nhiên khá rõ rệt.
Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh ghi đúng hoặc sai.
Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau:
“Không khí trong xưởng đặc quánh những bụi là bụi, một lớp bụi dày màu trắng phủ kín máy móc, đường đi lối lại được phủ một lớp dầu, bựi bông vụn. Trong các xưởng dệt, cả đàn ông, đàn bà, trẻ em đều là công nhân. Trẻ em được sử dụng vào việc nối sợi bị đứt vì các em dễ chui dưới máy móc. Nhờ nối kịp thời, máy dệt không phải dừng lại,..”.
            (Theo Phlo-ri-an Ox-bớt, Khám phá Lịch sử 8, NXB D. Phrank-phớt, Đức, 1998 (bản dịch))
a) Cách mạng công nghiệp là cuộc cách chuyển xã hội loài người từ nền văn minh nông nghiệp sang văn minh thủ công nghiệp.
b) Hình thành nên hai giai cấp cơ bản là tư sản và vô sản.
c) Một trong những hệ quả tích cực của cách mạng công nghiệp là sự bóc lột sức lao động của phụ nữ và trẻ em. 
d) Cuộc cách mạng công nghiệp cuối thế kỉ XVIII là tiền đề cho cuộc cách mạng 4.0 hiện nay.





Câu 2. 
a) Than đá, dầu mỏ, khí tự nhiên, sắt,... là các loại khoáng sản có trữ lượng lớn, chất lượng tốt ở nước ta
b) Nước ta có công nghệ khai thác hiện đại, tận dụng tối đa nguồn tài nguyên khoáng sản. 
c) Khoáng sản là nguồn cung cấp nguyên, nhiên liệu cho nhiều ngành công nghiệp và đảm bảo an ninh năng lượng cho quốc gia.
d) Nước ta có khoáng sản năng lượng và khoáng sản kim loại là chủ yếu, khoáng sản phi kim loại không đáng kể.
II. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1. (1,5 điểm) Chỉ rõ điểm khác nhau giữa cuộc cách mạng tư sản Anh với cuộc cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.
Câu 2. (1.5 điểm)
Câu 2. (1 điểm) Vị trí địa lí có khó khăn gì cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ta hiện nay?
Câu 3. (0,5 điểm) Từ thực trạng khai thác và sử dụng khoáng sản nước ta hiện nay còn chưa hợp lí, em hãy đề xuất ít nhất 4 biện pháp khai thác và sử dụng tiết kiệm, hợp lý tài nguyên này.
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I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm) 
Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
Ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất vào giấy kiểm tra.
Câu 1. Kết quả lớn nhất của cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là:
    A. Anh thừa nhận nền độc lập của các thuộc địa Bắc Mĩ và Hợp chủng quốc Mĩ ra đời 
    B. Mĩ được công nhận là nước cộng hòa liên bang.
    C. Hiến pháp được ban hành, Quốc hội Mĩ được ra đời
    D. Tổng thống được nắm quyền hành pháp.
Câu 2. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến bùng nổ cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là
	A. mâu thuẫn giữa nhân dân thuộc địa với thực dân Anh.
	B. mâu thuẫn giữa quý tộc thuộc địa với thực dân Anh.
	C. mâu thuẫn giữa chủ nô thuộc địa với thực dân Anh.
	D. mâu thuẫn giữa chủ nô và nô lệ thuộc địa với thực dân Anh.
Câu 3. Xã hội Pháp trước cách mạng gồm có những đẳng cấp nào?
	A. Tăng lữ, quí tộc và Đẳng cấp thứ 3.
	B. Tăng lữ, quí tộc và tư sản.
	C. Tăng lữ, quí tộc và bình dân thành thị.
	D. Tăng lữ, quí tộc và nông dân.
Câu 4. Đặc điểm nào không đúng với cuộc Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII?
	A. Quý tộc mới liên minh với tư sản lãnh đạo cách mạng.
	B. Diễn ra dưới hình thức giải phóng dân tộc.
	C. Diễn ra dưới hình thức cuộc nội chiến.
	D. Lật đổ nền quân chủ chuyên chế, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.
Câu 5. Hệ quả xã hội của các cuộc cách mạng công nghiệp ở các nước châu Âu từ thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX là gì?
	A. Giải phóng nông dân, bổ sung lực lượng lao động cho thành phố.
	B. Làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản châu Âu.
	C. Hình thành giai cấp tư sản và vô sản.
	D. Thúc đẩy những chuyển biến mạnh mẽ trong nông nghiệp và giao thông.
Câu 6. Lực lượng nào giữ vai trò lãnh đạo trong cuộc cách mạng tư sản Pháp (1789 - 1794)?
	A. Tầng lớp chủ nô.	B. Giai cấp tư sản.
	C. Tăng lữ Giáo hội.	D. Quý tộc phong kiến.
Câu 7. Thành tựu quan trọng nhất của cuộc cách mạng công nghiệp ở châu Âu là gì?
	A. Máy dệt.	B. Đầu máy xe lửa.
	C. Máy kéo sợ Gien-ni.	D. Máy hơi nước.
Câu 8. Khẩu hiệu nổi tiếng của bản “Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền” là
	A. “Tự do – Bình đẳng – Bác ái”.	B. “Mọi người sinh ra đều bình đẳng”.
	C. “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”.	D. “Tự do, cơm áo, hòa bình”.
Câu 9. Lãnh đạo cuộc Cách mạng tư sản Anh là giai cấp và tầng lớp nào?
	A. Quý tộc mới và tư sản.	B. Quý tộc mới và nông dân.
	C. Công nhân và thương nhân.	D. Tư sản và thợ thủ công.
Câu 10. Sau khi tiến hành cách mạng công nghiệp, nước Anh được mệnh danh là “Công xưởng của thế giới” vì
	A. từ một nước nông nghiệp, Anh trở thành nước công nghiệp phát triển nhất thế giới.
	B. cách mạng công nghiệp đã làm cho nước Anh có của cải dồi dào.
	C. Anh là nước đi đầu trong cách mạng công nghiệp.
	D. Anh đã sản xuất ra được nhiều các loại máy móc.

Câu 11. Việt Nam nằm ở khu vực nào sau đây?
	A. Tây Á.	B. Nam Á.	C. Đông Nam Á.	D. Bắc Á.
Câu 12. Phần đất liền Việt Nam tiếp giáp với các quốc gia nào dưới đây?
	A. Lào, Cam-pu-chia, Phi-líp-pin.	B. Lào, Thái Lan, Trung Quốc.
	C. Lào, Cam-pu-chia, Trung Quốc.	D. Lào, Thái Lan, Phi-líp-pin.
Câu 13. Vì sao thiên nhiên nước ta khác hẳn các nước cùng vĩ độ ở Tây Nam Á và Bắc Phi?
	A. Do địa hình chủ yếu là đồi núi thấp.
	B. Do nằm trong vùng nội chí tuyến.
	C. Do chịu ảnh hưởng sâu sắc của gió mùa và của biển.
	D. Do chịu ảnh hưởng của gió Tây khô nóng.
Câu 14. Địa hình cao nhất của nước ta được phân bố chủ yếu ở khu vực nào?
	A. Đông Bắc.	B. Tây Bắc.               C. Trường Sơn Bắc.        D. Trường Sơn Nam.
Câu 15. Nét nổi bật của vùng núi Đông Bắc là gì?
	A. Địa hình núi thấp chiếm phần lớn diện tích.
	B. Có địa hình đồi núi chiếm phần đa diện tích.
	C. Có 3 mạch núi lớn hướng Tây Bắc – Đông Nam.
	D. Gồm các dãy núi liền kề với các cao nguyên.
Câu 16. Tại sao khu vực miền núi nước ta lại có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch?
	A. Giao thông vận tải thuận lợi.
	B. Cảnh quan thiên nhiên phong phú, đa dạng.
	C. Nguồn nhân lực phục vụ du lịch dồi dào.
	D. Khí hậu ổn định, ít thiên tai.
Câu 17. Với đặc điểm hình dạng lãnh thổ kéo dài và hẹp đã ảnh hưởng như thế nào đến địa hình Nước ta?
	A. Dẫn đến sự phân hóa Đông Tây của tự nhiên khá rõ rệt.
	B. Tạo điều kiện cho tính biển xâm nhập sâu vào đất liền.
	C. Làm cho thiên nhiên từ Bắc vào Nam của nước ta khá đồng nhất.
	D. Làm cho thiên nhiên nước ta có sự phân hóa theo độ cao của địa hình.
Câu 18. Khoáng sản là loại  tài nguyên như thế nào?
	A. Là tài nguyên vô tận.
	B. Là tài nguyên có thể tái tạo được.
	C. Là tài nguyên không thể phục hồi.
	D. Là tài nguyên không cần sử dụng hợp lý.
Câu 19. Dầu mỏ và khí đốt phân bố chủ yếu ở khu vực nào sau đây?
	A. Các đồng bằng.	B. Bắc Trung Bộ.	C. Việt Bắc.	D. Thềm lục địa.
Câu 20. Phương án nào sau đây không đúng về trữ lượng các loại khoáng sản năng lượng của nước ta?
	A. Khoáng sản nước ta nguồn nguyên liệu chính cho nhiều ngành công nghiệp.
	B. Khoáng sản góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
	C. Khoáng sản cung cấp nhiên liệu cho các hoạt động sản xuất.
	D. Khoáng sản là tâm điểm cho hoạt động du lịch, giải trí.
Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh ghi đúng hoặc sai.
Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau:
“Không khí trong xưởng đặc quánh những bụi là bụi, một lớp bụi dày màu trắng phủ kín máy móc, đường đi lối lại được phủ một lớp dầu, bựi bông vụn. Trong các xưởng dệt, cả đàn ông, đàn bà, trẻ em đều là công nhân. Trẻ em được sử dụng vào việc nối sợi bị đứt vì các em dễ chui dưới máy móc. Nhờ nối kịp thời, máy dệt không phải dừng lại,..”.
            (Theo Phlo-ri-an Ox-bớt, Khám phá Lịch sử 8, NXB D. Phrank-phớt, Đức, 1998 (bản dịch))
a) Cách mạng công nghiệp là cuộc cách chuyển xã hội loài người từ nền văn minh nông nghiệp sang văn minh thủ công nghiệp.
b) Hình thành nên hai giai cấp cơ bản là tư sản và vô sản.
c) Một trong những hệ quả tích cực của cách mạng công nghiệp là sự bóc lột sức lao động của phụ nữ và trẻ em. 
d) Cuộc cách mạng công nghiệp cuối thế kỉ XVIII là tiền đề cho cuộc cách mạng 4.0 hiện nay.

Câu 2. 
a) Than đá, dầu mỏ, khí tự nhiên, sắt,... là các loại khoáng sản có trữ lượng lớn, chất lượng tốt ở nước ta
b) Nước ta có khoáng sản năng lượng và khoáng sản kim loại là chủ yếu, khoáng sản phi kim loại không đáng kể.
c) Khoáng sản là nguồn cung cấp nguyên, nhiên liệu cho nhiều ngành công nghiệp và đảm bảo an ninh năng lượng cho quốc gia.
d) Nước ta có công nghệ khai thác hiện đại, tận dụng tối đa nguồn tài nguyên khoáng sản.
II. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1. (1,5 điểm) So sánh điểm khác cuộc cách mạng tư sản Anh với cuộc đấu tranh 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ cuối thế kỉ XVIII.
Câu 2. (1 điểm) Vị trí địa lí mang đến những thuận lợi gì cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ta hiện nay?
Câu 3. (0,5 điểm) Từ thực trạng khai thác và sử dụng khoáng sản nước ta hiện nay còn chưa hợp lí, em hãy đề xuất ít nhất 4 biện pháp khai thác và sử dụng tiết kiệm, hợp lý tài nguyên này.
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I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm): Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
[bookmark: _Hlk180493629]Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	LS&ĐL801
	A
	A
	A
	B
	C
	B
	D
	A
	A
	A
	B
	B
	D
	A
	A
	D
	B
	D
	A
	D

	LS&ĐL803
	B
	A
	C
	D
	C
	D
	C
	A
	D
	B
	C
	A
	B
	A
	A
	D
	C
	C
	C
	D


Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai 
	
	Câu 1
	Câu 2

	Lệnh hỏi
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	Sai
	Đúng
	Sai
	Sai
	Đúng
	Sai
	Đúng
	Sai



II. TỰ LUẬN (3 điểm)
	[bookmark: _Hlk180493296]Câu
	Nội dung
	Điểm

	[bookmark: _Hlk152626178]Câu 1
(1,5điểm)
	HS nêu được điểm khác nhau giữa cuộc cách mạng tư sản Anh với cuộc đấu tranh 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ cuối thế kỉ XVIII.
- Cách mạng tư sản Anh: 
+ Nguyên nhân: Tư sản mâu thuẫn với chế độ phong kiến.
+ Kết quả-ý nghĩa: Xác lập chế độ quân chủ lập hiến. Mở đường cho CNTB phát triển.
+ Đặc điểm chính: nội chiến.
- Cuộc đấu tranh 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ:
+ Nguyên nhân: Sự kiện chè Bôtxton.
+ Kết quả-ý nghĩa: Lật đổ ách thống trị của thực dân Anh. Thành lập Hợp chúng quốc Mỹ.
+ Đặc điểm chính: Chiến tranh giải phóng dân tộc.
	


0,25
0,25

0,25

0,25
0,25

0,25

	Câu 2
(0.5điểm)
	Thuận lợi của vị trí địa lí cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ta hiện nay:
- Phát triển đa dạng các ngành kinh tế khác nhau như công nghiệp, nông nghiệp, ngư nghiệp và du lịch, giao thông vận tải,…
- Vị trí quan trọng đem lại cho nước ta nhiều cơ hội giao lưu và hội nhập với các nước khác trên giới, trong khu vực Đông Nam Á.
	
0,25

0,25

	Câu 3
(1 điểm)
	HS nêu được ít nhất 4 biện pháp cụ thể về khai thác và sử dụng tiết kiệm, hợp lý tài nguyên mỗi biện pháp đúng được 0,25 điểm
Gợi ý:
- Thực hiện nghiêm Luật Khoáng sản Việt Nam.
- Tăng cường quản lí chặt chẽ việc thăm dò, khai thác khoáng sản nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên khoáng sản.
- Áp dụng công nghệ tiên tiến trong khai thác, chế biến khoáng sản..
- Sử dụng các nguồn vật liệu thay thế, tài nguyên năng lượng tái tạo (năng lượng Mặt Trời; Năng lượng gió,…)
-....
	1




	Ban Giám Hiệu




Phạm Thị Thanh Bình
	Tổ CM




Trần Thu Thủy
	Nhóm CM




Phùng Thùy Linh  Bùi Thị Thứ



	
           TRƯỜNG THCS GIA QUẤT
              NĂM HỌC 2024 – 2025
  

	HƯỚNG DẪN CHẤM 
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
 MÔN: LỊCH SỬ&ĐỊA LÍ 8


I. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm): Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	LS&ĐL802
	A
	C
	B
	B
	C
	A
	A
	B
	D
	C
	A
	B
	A
	C
	D
	D
	A
	D
	B
	C

	LS&ĐL804
	C
	A
	B
	A
	B
	A
	A
	C
	C
	B
	B
	C
	B
	A
	C
	A
	C
	D
	C
	B


Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai 
	
	Câu 1
	Câu 2

	Lệnh hỏi
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	S
	Đ
	S
	S
	S
	S
	Đ
	Đ



II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(1,5điểm)
	HS nêu được điểm khác giữa cuộc cách mạng tư sản Anh với cuộc cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.
- Cách mạng tư sản Anh: 
+ Nguyên nhân: Tư sản mâu thuẫn với chế độ phong kiến.
+ Kết quả-ý nghĩa: Xác lập chế độ quân chủ lập hiến. Mở đường cho CNTB phát triển.
+ Đặc điểm chính: nội chiến.
- Cách mạng tư sản Pháp:
+ Nguyên nhân: Nhân dân mâu thuẫn với chế độ phong kiến.
+ Kết quả-ý nghĩa: Xóa bỏ chế độ quân chủ chuyên chế. Mở đường cho CNTB phát triển.
+ Đặc điểm chính: Nội chiến và chiến tranh bảo vệ tổ quốc.
	


0,25
0,25
0,25


0,25
0,25
0,25

	Câu 2
(0.5điểm)
	Khó khăn của vị trí địa lí cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ta hiện nay:
- Nằm trong vùng có nhiều thiên tai thường xuyên sảy ra (bão, lũ lụt, hạn hán....). 
- Do có vị trí đặc biệt quan trọng tiếp giáp 3 quốc gia ở phần đất liền và 8 quốc gia vùng biển nên luôn khó khăn cho việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.
	
0,25
0,25

	Câu 3
(1 điểm)
	HS nêu được ít nhất 4 biện pháp cụ thể về khai thác và sử dụng tiết kiệm, hợp lý tài nguyên mỗi biện pháp đúng được 0,25 điểm
Gợi ý:
- Thực hiện nghiêm Luật Khoáng sản Việt Nam.
- Tăng cường quản lí chặt chẽ việc thăm dò, khai thác khoáng sản nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên khoáng sản.
- Áp dụng công nghệ tiên tiến trong khai thác, chế biến khoáng sản..
- Sử dụng các nguồn vật liệu thay thế, tài nguyên năng lượng tái tạo (năng lượng Mặt Trời; Năng lượng gió,…)
-....
	1




	Ban Giám Hiệu



Phạm Thị Thanh Bình
	Tổ CM



Trần Thu Thủy
	Nhóm CM



Phùng Thùy Linh  Bùi Thị Thứ
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	HƯỚNG DẪN CHẤM 
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
 MÔN: LỊCH SỬ&ĐỊA LÍ 8


I. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm): Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Dự phòng
	A
	A
	A
	B
	C
	B
	D
	A
	A
	A
	C
	C
	C
	B
	B
	B
	B
	C
	D
	D


Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai 
	
	Câu 1
	Câu 2

	Lệnh hỏi
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	S
	Đ
	S
	S
	Đ
	S
	Đ
	S



II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(1,5điểm)
	HS nêu được điểm khác nhau giữa cuộc cách mạng tư sản Anh với cuộc đấu tranh 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ cuối thế kỉ XVIII.
- Cách mạng tư sản Anh: 
+ Nguyên nhân: Tư sản mâu thuẫn với chế độ phong kiến.
+ Kết quả-ý nghĩa: Xác lập chế độ quân chủ lập hiến. Mở đường cho CNTB phát triển.
+ Đặc điểm chính: nội chiến.
- Cuộc đấu tranh 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ:
+ Nguyên nhân: Sự kiện chè Bôtxton.
+ Kết quả-ý nghĩa: Lật đổ ách thống trị của thực dân Anh. Thành lập Hợp chúng quốc Mỹ.
+ Đặc điểm chính: Chiến tranh giải phóng dân tộc.
	


0,25
0,25

0,25

0,25
0,25

0,25

	Câu 2
(0.5điểm)
	Thuận lợi của vị trí địa lí cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ta hiện nay:
- Phát triển đa dạng các ngành kinh tế khác nhau như công nghiệp, nông nghiệp, ngư nghiệp và du lịch, giao thông vận tải,…
- Vị trí quan trọng đem lại cho nước ta nhiều cơ hội giao lưu và hội nhập với các nước khác trên giới, trong khu vực Đông Nam Á.
	
0,25

0,25

	Câu 3
(1 điểm)
	HS nêu được ít nhất 4 biện pháp cụ thể về khai thác và sử dụng tiết kiệm, hợp lý tài nguyên mỗi biện pháp đúng được 0,25 điểm
Gợi ý:
- Thực hiện nghiêm Luật Khoáng sản Việt Nam.
- Tăng cường quản lí chặt chẽ việc thăm dò, khai thác khoáng sản nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên khoáng sản.
- Áp dụng công nghệ tiên tiến trong khai thác, chế biến khoáng sản..
- Sử dụng các nguồn vật liệu thay thế, tài nguyên năng lượng tái tạo (năng lượng Mặt Trời; Năng lượng gió,…)
-....
	1
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